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Tp HCM, Ngày   tháng   năm 2014
BẢNG BÁO GIÁ

MÁY CHIẾU ĐA PHƯƠNG TIỆN 


Kính gửi : Quý Khách Hàng

Chúng tôi, Công ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Công Nghệ Toàn Thắng, là nhà phân phối chính thức máy chiếu Panasonic tại thị trường Việt Nam, xin trân trọng gởi đến Quý khách hàng bảng báo giá sau:

	Model
	Tính năng kỹ thuật
	Số Lượng
	Giá lẻ

(VNĐ)

	PT-LX26HEA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD
- Độ sáng: 2600 ANSI Lumens.

- Độ phân giải:: XGA ( 1024 x 768 ) .

- Độ tương phản: 2500:1.

- Kích thước chiếu: 30” – 300”

- Tín hiệu vào : Dsub HD 15-pin x2, S-video, Audio x2, Composite video.

- Tín hiệu ra : VGA.

- Bóng đèn: 230W, tuổi thọ 4000 giờ.

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh .

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN
- Kích thước máy:  349 x 105 x 247 mm.

- Loa gắn trong 1W .

- Trọng lượng: 2.99kg.

- Phần mềm quản lý và điều khiển máy chiếu
- Xuất xứ: Trung Quốc. 

- Bảo hành: bộ phận chính 12 tháng, đèn theo máy 3 tháng hoặc 500 giờ tùy theo điều kiện nào đến trước. Thay đèn không bảo hành.

	01
	      13.526.000 


	PT-AE8000

[image: image79.png]



[image: image3.jpg]



	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD 

- Độ sáng: 2400 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  500,000:1
- Độ phân giải thực: Full HD 1080p (1920x1080)

- Tỉ lệ màn hình: 16:9
- Bóng đèn: 220W

- Kích thước chiếu :

2D (40” – 300”), 3D(40” – 200”)
- Cổng tín hiệu vào: HDMI x3, S-Video, Audio, RGB
- Direct Power Off
- Cinema Home thích hợp trình chiếu tại nhà.

- Trình chiếu hình ảnh 3D
- Kích thước: 470x151x364 mm
- Trọng lượng: 8.7 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	85.050.000

	PT-LW25HEA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD
- Độ sáng: 2500 ANSI Lumens.

- Độ phân giải:: WXGA ( 1280 x 800 ) .

- Độ tương phản: 3000:1.

- Kích thước chiếu: 30” – 300”

- Tín hiệu vào : Dsub HD 15-pin x2, S-video, Audio x2, Composite video.

- Tín hiệu ra : VGA.

- Bóng đèn: 230W, tuổi thọ 4000 giờ.

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh .

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN
- Kích thước máy:  349 x 105 x 247 mm.

- Loa gắn trong 1W .

- Trọng lượng: 2.99kg.

- Phần mềm quản lý và điều khiển máy chiếu

- Xuất xứ: Trung Quốc.
	01
	15.225.000

	PT-LX271EA 
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 2700 ANSI Lumens.

- Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
- Độ tương phản: 4000:1.

- Kích thước chiếu: 30” – 300”

- Tín hiệu vào : HDMI,Dsub HD 15-pin, S-Video, Composite video, Audio, RJ45
- Bóng đèn: 190W, tuổi thọ 5000 giờ.

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh .
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN
- Loa gắn trong 8W .
- Kích thước màn hình: 30" - 300" .

- Kích thước máy:  288 x 100 x 230 mm.

- Trọng lượng: 2.5kg.

- Xuất xứ: Trung Quốc.
	01
	      14.037.000 


	PT-CW240EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 2600 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  8000:1
- Độ phân giải thực: WXGA (1280x800)

- Bóng đèn: 240W-5000H
- Kích thước chiếu : 70” – 100”

- Cổng tín hiệu vào:HDMI, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45, Mini USB

-Máy chiếu gần: dễ dàng chiếu hình ảnh trong không gian hạn chế.
- Chiếu hình ảnh 80 inches ở khoảng cách 60cm
- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Hỗ trợ hình ảnh Blu-ray 3D
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.

- Direct Power Off
- Loa: 10W
- Kích thước: 357 x 250 x 367 mm
- Trọng lượng: 7.5 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	      30.438.000 


	PT-CW241REA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 2600 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  8000:1
- Độ phân giải thực: WXGA (1280x800)

- Bóng đèn: 240W – 5000H
- Kích thước chiếu : 70” – 100”

- Cổng tín hiệu vào:HDMI, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45, mini USB.
- Chiếu gần: dễ dàng chiếu hình ảnh trong không gian hạn chế
- Chiếu hình ảnh 80 inches ở khoảng cách 60cm
- Tính năng tương tác mượt và nhanh tự động cài đặt sẵn tọa độ và phần mềm trong máy chiếu. Có thể viết văn bản và vẽ hình trên bảng tương tác (Tối đa 2 người) trên 1 khoảngcách so với màn hình máy chiếu.
- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Hỗ trợ hình ảnh Blu-ray 3D
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.

- Direct Power Off
- Loa: 10W
- Kích thước: 357 x 250 x 367 mm
- Xuất xứ: Trung Quốc


	01
	      43.196.000 


	PT-CW331REA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 3100 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  8000:1
- Độ phân giải thực: WXGA (1280x800)

- Bóng đèn: 280W-4000H
- Kích thước chiếu : 70” – 100”

- Cổng tín hiệu vào:HDMI, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45, Mini USB

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

-Máy chiếu gần: dễ dàng chiếu hình ảnh trong không gian hạn chế.
- Chiếu hình ảnh 80 inches ở khoảng cách 60cm
- Hỗ trợ hình ảnh Blu-ray 3D

- Tính năng tương tác mượt và nhanh tự động cài đặt sẵn tọa độ và phần mềm trong máy chiếu. Có thể viết văn bản và vẽ hình trên bảng tương tác (Tối đa 2 người) trên 1 khoảngcách so với màn hình máy chiếu.
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.

- Direct Power Off
- Loa: 10W
- Kích thước: 357 x 250 x 367 mm
- Trọng lượng: 7.8 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	      46.029.000 


	PT-CW330EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 3100 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  8000:1
- Độ phân giải thực: WXGA (1280x800)

- Bóng đèn: 280W-4000H
- Kích thước chiếu : 70” – 100”

- Cổng tín hiệu vào:HDMI, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45, Mini USB

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

-Máy chiếu gần: dễ dàng chiếu hình ảnh trong không gian hạn chế.
- Chiếu hình ảnh 80 inches ở khoảng cách 60cm
- Hỗ trợ hình ảnh Blu-ray 3D
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.

- Direct Power Off
- Loa: 10W
- Kích thước: 357 x 250 x 367 mm
- Trọng lượng: 7.7 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	      33.377.000 


	PT-CX300EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 3100 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  8000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn: 280W-4000H
- Kích thước chiếu : 60” – 90”

- Cổng tín hiệu vào:HDMI, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45, Mini USB

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

-Máy chiếu gần: dễ dàng chiếu hình ảnh trong không gian hạn chế.
- Hỗ trợ hình ảnh Blu-ray 3D
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.

- Direct Power Off
- Loa: 10W
- Kích thước: 357 x 250 x 367 mm
- Trọng lượng: 7.7 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	      30.267.000 


	PT-CX301REA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 3100 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  8000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn: 280W – 4000H
- Kích thước chiếu : 70” – 100”

- Cổng tín hiệu vào:HDMI, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45, mini USB.
- Chiếu gần: dễ dàng chiếu hình ảnh trong không gian hạn chế.

- Chiếu hình ảnh 80 inches ở khoảng cách 71cm
- Tính năng tương tác mượt và nhanh tựđộngcàiđặtsẵntọađộvàphầnmềmtrongmáychiếu. Có thể viết văn bản và vẽ hình trên bảng tương tác (Tối đa 2 người) trên 1 khoảngcách so vớimànhìnhmáychiếu.
- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Hỗ trợ hình ảnh Blu-ray 3D
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.

- Direct Power Off
- Loa: 10W
- Kích thước: 357 x 250 x 367 mm
- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	      43.196.000 


	PT-ST10EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD
- Độ sáng: 2800 ANSI Lumens.

- Độ phân giải: XGA ( 1024 x 768 ) .

- Độ tương phản: 500:1.

- Kích thước chiếu: 60 – 110 inches

- Tín hiệu vào : Dsub HD 15-pin x2, S-video, RCA, Audio (in/out), Composite video.

- Chiếu hình ảnh 80 inches ở khoảng cách 86cm
- Bóng đèn: 220W UHM, tuổi thọ 5000 giờ.

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh.

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN

- Direct Power-off
- Kích thước máy:  327 x 135 x 207 mm.

- Trọng lượng: 3.1kg.

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	25.935.000

	PT-LX30HEA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD
- Độ sáng: 3000 ANSI Lumens.

- Độ phân giải: XGA ( 1024 x 768 ) .

- Độ tương phản: 2500:1.
- Kích thước chiếu: 30” – 300”

- Tín hiệu vào : Dsub HD 15-pin x2, S-video, Audio,  Composite video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43).

- Tín hiệu ra : VGA.

- Bóng đèn: 230W, tuổi thọ 4000 giờ.

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh .

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN
- Kích thước máy:  349 x 105 x 247 mm.

- Loa gắn trong 1W .

- Trọng lượng: 2.99kg.

- Phần mềm quản lý và điều khiển máy chiếu

- Xuất xứ: Trung Quốc.
	01
	      15.528.000 


	PT-VW330EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD
- Độ sáng: 3000 ANSI Lumens.

- Độ phân giải: WXGA ( 1280 x 800 ) .

- Độ tương phản: 2000:1.
- Kích thước chiếu: 30” – 300”

- Tín hiệu vào : HDMI, Dsub HD 15-pin x2, S-video, Audio,  Composite video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43).

- Tín hiệu ra : VGA.

- Bóng đèn: 245W, tuổi thọ 5000 giờ.

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh .

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN

- Direct Power-off
- Kích thước máy:  350 x 97 x 277 mm.

- Loa gắn trong 10W .

- Trọng lượng: 3.5kg.

- Phần mềm quản lý và điều khiển máy chiếu

- Xuất xứ: Trung Quốc.
	01
	25.772.000

	PT-LX321EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 3200 ANSI Lumens.

- Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
- Độ tương phản: 4000:1.

- Kích thước chiếu: 30” – 300”

- Tín hiệu vào : HDMI,Dsub HD 15-pin, S-Video, Composite video, Audio, RJ45
- Bóng đèn: 190W, tuổi thọ 4000 giờ.

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh .
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN
- Loa gắn trong 8W .
- Kích thước màn hình: 30" - 300" .

- Kích thước máy:  288 x 100 x 230 mm.

- Trọng lượng: 2.5kg.

- Xuất xứ: Trung Quốc.
	01
	      15.869.000 


	PT-LW321EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 3200 ANSI Lumens.

- Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
- Độ tương phản: 4000:1.

- Kích thước chiếu: 30” – 300”

- Tín hiệu vào : HDMI,Dsub HD 15-pin, S-Video, Composite video, Audio, RJ45
- Bóng đèn: 190W, tuổi thọ 4500 giờ.

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh .
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN
- Loa gắn trong 8W .

- Kích thước màn hình: 30" - 300" .

- Kích thước máy:  288 x 100 x 230 mm.

- Trọng lượng: 2.5kg.

- Xuất xứ: Trung Quốc.
	01
	      17.849.000 


	PT-FW430EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD 

- Độ sáng: 3500 ANSI Lumens.
- Độ tương phản:  600:1.

- Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800).

- Bóng đèn: 250W, tuổi thọ 6000 giờ

- Màn hình: 33” – 300”.

- Tín hiệu vào : HDMI, DVI, Dsub HD 15-pin, S-video, Audio,  Composite video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43).

- Len shift (Horizontal/Vertical)

- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh .

- Trình chiếu qua mạng Wireless (Option)

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.

- Loa 5W.

- Trọng lượng 6 kg

- Xuất xứ: Nhật Bản.
	01
	55.349.000

	PT-RZ370EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 3500 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  10,000:1
- Độ phân giải thực: Full HD (1920x1080)

- LED/Laser-Combined20,000H(No Lamp Replace)
- Kích thước chiếu : 40” – 300”

- Cổng tín hiệu vào:HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45(Digital Link)
- Chiếu 24/7 với hệ thống làm mát
- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Xoay 360 độ thích hợp lắp đặt mọi góc độ.

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power On/Off
- ECO tiếtkiệmđiệnnăngtiêuthụ.

- Scheduling Function
- Kích thước: 455 x 137 x 415 mm
- Trọng lượng: 11.0 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	      93.555.000 



	PT-RW330EA
[image: image46.jpg]ATEKAS INSTRUNENTS TECHNOLOGY





[image: image47.png]



[image: image48.png]No Maintenance

20,000
HOURS





	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 3500 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  10,000:1
- Độ phân giải thực: WXGA (1280x800)

- LED/Laser-Combined20,000H(No Lamp Replace)
- Kích thước chiếu : 40” – 300”

- Cổng tín hiệu vào:HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45(Digital Link)
- Chiếu 24/7 với hệ thống làm mát
- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Xoay 360 độ thích hợp lắp đặt mọi góc độ.

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power On/Off
- ECO tiếtkiệmđiệnnăngtiêuthụ.

- Scheduling Function
- Kích thước: 455 x 137 x 415 mm
- Trọng lượng: 11.0 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	      72.933.000 



	PT-RZ470EAK (Màu Đen)
PT-RZ470EAW (Màu Trắng)
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 3500 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  20,000:1
- Độ phân giải thực: Full HD (1920x1080)

- LED/Laser-Combined 20,000H(No Lamp Replace)
- Kích thước chiếu : 40” – 300”

- Cổng tín hiệu vào:HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45(Digital Link), cổng 3D mini
- Chiếu 24/7 với hệ thống làm mát
- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Xoay 360 độ thích hợp lắp đặt mọi góc độ.

- Multi-Screen trình chiếu nhiều màn hình.

- Hỗ trợ trình chiếu 3D sắc nét.
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power On/Off
- ECO tiếtkiệmđiệnnăngtiêuthụ.

- Scheduling Function
- Kích thước: 455 x 137 x 415 mm
- Trọng lượng: 11.0 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	   106.239.000 



	PT-RW430EAK (Màu Đen)
PT-RW430EAW (Màu Trắng)
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
- Độ sáng: 3500 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  20,000:1
- Độ phân giải thực: WXGA (1280x800)

- LED/Laser-Combined20,000H(No Lamp Replace)
- Kích thước chiếu : 40” – 300”

- Cổng tín hiệu vào:HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45(Digital Link), cổng 3D mini
- Chiếu 24/7 với hệ thống làm mát
- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Xoay 360 độ thích hợp lắp đặt mọi góc độ.

- Multi-Screen trình chiếu nhiều màn hình.

- Hỗ trợ trình chiếu 3D sắc nét.
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power On/Off
- ECO tiếtkiệmđiệnnăngtiêuthụ.

- Scheduling Function
- Kích thước: 455 x 137 x 415 mm
- Trọng lượng: 11.0 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	      85.617.000 



	PT-VX400EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD
- Độ sáng: 4000 ANSI Lumens.

- Độ phân giải: XGA ( 1024 x 768 ) .

- Độ tương phản: 2000:1.
- Kích thước chiếu: 30” – 300”

- Tín hiệu vào : HDMI, Dsub HD 15-pin x2, S-video, Audio,  Composite video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43).

- Tín hiệu ra : VGA.

- Bóng đèn: 245W, tuổi thọ 5000 giờ.

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Chức năng chỉnh vuông hình ảnh .

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN

- Direct Power-off
- Kích thước máy:  350 x 97 x 277 mm.

- Loa gắn trong 10W .

- Trọng lượng: 3.5kg.

- Phần mềm quản lý và điều khiển máy chiếu

- Xuất xứ: Trung Quốc.
	01
	24.734.000

	PT-VX400NTEA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD
- Độ sáng: 4000 ANSI Lumens.

- Độ phân giải:: XGA ( 1024 x 768 ) .

- Độ tương phản: 2000:1.
- Kích thước chiếu: 30” – 300”

- Tín hiệu vào : HDMI, Dsub HD 15-pin x2, S-video, Audio,  Composite video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43).

- Tín hiệu ra : VGA.

- Bóng đèn: 245W, tuổi thọ 5000 giờ.

- Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.

- Chức năng tự động chỉnh vuông hình ảnh .

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN

-Trình chiếu bằng máy tính ,Ipad,Iphone qua Wireless

-Chiếu trực tiếp từ USB (file jpeg ,text)

- Direct Power-off

- Kích thước máy:  350 x 97 x 277 mm.

- Loa gắn trong 10W .

- Trọng lượng: 3.6kg.

- Phần mềm quản lý và điều khiển máy chiếu

- Xuất xứ: Trung Quốc.
	01
	27.328.000

	PT-VX41EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD 

- Độ sáng: 4000 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  2000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn: 245W-3000H
- Kích thước chiếu : 40” – 300”

- Cổng tín hiệu vào:HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.

- Direct Power Off
- Kích thước: 350 x 97 x 254 mm
- Trọng lượng: 3.4 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc.
	01
	      21.567.000 


	PT-VX505NEA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD 

- Độ sáng: 5000 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  4000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn: 280W

- Kích thước chiếu : 30” – 300”

- Cổng tín hiệu vào: HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45, USB

- Len shift 

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.

- Direct Power Off

- Trình chiếu qua wireless
- Chức năng điều khiển chuột từ xa (wireless mouse)
- Trình chiếu qua Iphone, Ipad, USB.

- Kích thước: 379 x 107 x 305 mm
- Trọng lượng: 4.8 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc.
	01
	      58.940.000 


	PT-EX500EA
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD 
- Độ sáng: 5000 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  2000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn: 330W
- Kích thước chiếu : 40” – 400”

- Cổng tín hiệu vào: HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45

- Len shift 
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power Off

- Kích thước: 489.5 × 164*11 × 434 mm
- Trọng lượng: 10.2 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc.


	01
	45.000.000

	PT-D5000ES
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP 
- Độ sáng: 5000 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  1000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn: 240W x2
- Kích thước chiếu : 50” – 600”

- Cổng tín hiệu vào: DVI-D, BNC, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45.

- Dual lamp system
- Len shift
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power Off
- Kích thước: 498 x 175 x 440 mm
- Trọng lượng: 16 kg

- Xuất xứ: Nhật Bản.
	01
	122.094.000

	 PT-EX600E
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD 
- Độ sáng: 6000 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  5000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn: 330W
- Kích thước chiếu : 40” – 400”

- Cổng tín hiệu vào: HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45.

- Len shift
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power Off
- Kích thước: 489.5 x 164*8 x 434 mm
- Trọng lượng: 10.3 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc.


	01
	84.000.000

	PT-D6000ES
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP 
- Độ sáng: 6500 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  2000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn: 300W x2
- Kích thước chiếu : 50” – 600”

- Cổng tín hiệu vào:  DVI-D, BNC, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45.

- Dual lamp system
- Len shift
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power Off
- Kích thước: 498 x 175 x 440 mm
- Trọng lượng: 16 kg

- Xuất xứ: Nhật Bản.
	01
	158.550.000

	PT-DX610ELS

[image: image65.png]



	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP

- Độ sáng: 6500 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  2000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Tỉ lệ màn hình: 4:3

- Bóng đèn: 280W

- Kích thước chiếu : 50” – 200”

- Cổng tín hiệu vào: HDMI, S-Video, Audio, RGB, RJ45,BNC.

- Direct Power Off

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN
- Kích thước: 498x175x432 mm
- Trọng lượng: 15.1 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc
	01
	   129.276.000 



	
	Option: ET-DLE450 (Ống len)
	01
	56.133.000 

	PT-DW740ES
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP 
- Độ sáng: 7000 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  2000:1
- Độ phân giải thực: (1280 x 800) WXGA

- Bóng đèn: 300W x 2
- Kích thước chiếu : 50” – 600”

- Cổng tín hiệu vào: HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, RGB, RJ-45

- Dual lamp system
- Len shift
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power Off

- Kích thước: 498 x 175 x 466 mm
- Trọng lượng: 16 kg

- Xuất xứ:Nhật Bản


	01
	202.944.000

	PT-DW740ELS
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP 

- Độ sáng: 7000 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  2000:1
- Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800)

- Bóng đèn: 300W x 2
- Kích thước chiếu : 50” –600”

- Cổng tín hiệu vào: HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, RGB, RJ-45

- Dual lamp system
- Len shift
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power Off
- Kích thước: 498 x 175 x 466 mm
- Trọng lượng: 16 kg

- Xuất xứ: Nhật Bản
	01
	196.602.000

	
	Option Lens ET-DLE150
	01
	49.497.000

	PT-DX800ES
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP 

- Độ sáng: 8000 ANSI Lumens. Dual Lamp
- Độ tương phản:  2000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Sử dụng bóng đèn 300W UHM x 2.

- Kích thước chiếu: 50” – 600”

- Cổng tín hiệu vào : VGA, S-Video, RCA, DVI-D. 

- Cân chỉnh hình ảnh, tự động dò tín hiệu đầu vào. 

- Len shift (Horizontal/Vertically)
- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN. 

- Direct Power-off

- Kích thước: 489 x 175 x 466mm

- Trọng lượng 16.3 kg

- Xuất xứ: Nhật Bản.
	01
	207.558.000

	PT-DX810ES
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP 

- Độ sáng: 8200 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  2000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn: 300W x2
- Kích thước chiếu : 50” – 600”

- Cổng tín hiệu vào: HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, RGB, VGA, RJ-45

- Dual lamp system
- Len shift (Horizontal/Vertically) có ống Len

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power Off
- Kích thước: 498 x 175 x 466 mm
- Trọng lượng: 16 kg

- Xuất xứ: Nhật Bản


	01
	202.944.000

	PT-DX810ELS
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP 

- Độ sáng: 8200 ANSI Lumens
- Độ tương phản:  2000:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn: 300W x2
- Kích thước chiếu : 50” – 600”

- Cổng tín hiệu vào:  DVI-D, BNC, S-Video, RGB, VGA, RJ-45

- Len shift (Không có ống Len)

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
- Direct Power Off
- Kích thước: 499x175x466 mm
- Trọng lượng: 15,4kg

- Xuất xứ:Nhật Bản


	01
	196.602.000

	
	Option Lens ET-DLE150
	01
	49.497.000

	PT-EX16KE
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	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD 

- Độ sáng: 16,000 ANSI Lumens Four Lamp
- Độ tương phản:  2500:1
- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn 380W x 4 (Optional lens ET-ELS03)

- Kích thước chiếu : 40” – 600”

- Cổng tín hiệu vào: HDMI, DVI-D, Dsub HD 15-pin, S-Video, BNC x5, USB type B.

- Tự động cân chỉnh hình ảnh , tự động dò tín hiệu đầu vào, chức năng Len Shift

- Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.

- Direct Power-off
- Kích thước: 650 x 349 x 815mm

- Trọng lượng 46.5 kg

- Xuất xứ: Nhật Bản.
	01
	454.898.000

	
	Option Lens: ET-ELS03
	01
	65.983.000


Ghi chú:

· Giá chưa bao gồm thuế (VAT, 10%)
· Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn có thêm nhiều dòng máy chiếu, ống kính và phụ kiện cao cấp khác.

· Bảng báo giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần báo trước
· Bảng giá được áp dụng từ ngày 09/11/2012 đến khi có thông báo khác.
· Bảo hành:
	Model
	Bộ phận chính
	Đèn cung cấp theo máy
	Thay đèn

	PT-LX22*, LW25*, LX26*, LX30*, VW330EA, VX400EA, VX400NTEA, VX505NEA, VX41EA, CW240EA, CW331R, CW241R, CX301R, CX 300,CW330/240/300/230/200
	1 năm
	3 tháng hoặc 500 giờ tùy điều kiện nào đến trước
	Không bảo hành

	PT-EX16K, EX500EA, EX600E, DX800*, D5000ES, D6000ES, DW740ES, DW740ELS, DX810ES, DX810ELS, AE8000, DX610* 
	1năm
	3 tháng hoặc 500 giờ tùy điều kiện nào đến trước
	3 tháng hoặc 500 giờ tùy điều kiện nào đến trước

	PT-ST10*, 
	2 năm
	1 năm hoặc 1.000 giờ tùy điều kiện nào đến trước
	Không bảo hành

	PT-FW430*, RZ370, RZ470, RW330, RW430
	3 năm
	3 tháng hoặc 3.000 giờ tùy điều kiện nào đến trước
	3 tháng hoặc 500 giờ tùy điều kiện nào đến trước ( không áp dụng đối với: RZ370, RZ470, RW330, RW430)


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Trần Thị Nhàn
Giám Đốc Kinh Doanh
Mobile: 0909 871 595
Website: www.thietbitoanthang.com.vn 

 Email trannhantoanthang@gmail.com 
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